TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023

TỔ VẬT LÍ
Môn: Vật lí - Lớp 10
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      (Đề có 4 trang)                                                                                                                                                                
	  Mã đề 101


  (Đề có 4 trang gồm 28 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)               

.......................................................................................................................................................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm). 
Câu 1: Lực tổng hợp của hai lực đồng quy là

A. 
[image: image1.wmf]12

.

FFF

®®®

=+


B. nhiều lực thay thế hai lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt hai lực ấy.
C. một lực thay thế hai lực tác dụng vào hai vật khác nhau, có tác dụng giống hệt hai lực ấy. 

D. thay thế một lực bằng nhiều lực, có tác dụng giống hệt lực ấy. 

Câu 2: Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực: 

A. song song, ngược chiều với các lực thành phần.

B. có độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực 
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C. có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ thuận với độ lớn của hai lực ấy. 
D. có giá hợp lực 
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chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực 
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song song, cùng chiều tác dụng lên một vật, thành những đoạn tỉ lệ với độ lớn hai lực đó.

Câu 3: Đơn vị của moment lực là
A. N.


B. m.

C. N.m.


D. N/m.

Câu 4: Moment lực đối với một trục quay là

A. đại lượng không chỉ phụ thuộc vào độ lớn F của lực mà còn phụ thuộc vào cánh tay đòn của lực

B. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm vật chuyển động tịnh tiến.

C. đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm vật cân bằng.

D. đại lượng đùng để xác định độ lớn của lực tác dụng.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội dung của định luật bảo toàn năng lượng?
A. Năng lượng do vật tự tỏa ra và không mất đi.
B. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
C. Năng lượng không bị biến đổi.

  D. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.      
Câu 6: Chọn đặc điểm đúng khi nói về công của lực tác dụng lên vật: 

A. Khi 
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: công của lực có giá trị dương gọi là công phát động.      
B. Khi 
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: công của lực có giá trị dương gọi là công cản.
C. Khi 
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: công của lực có giá trị dương nên gọi là công phát động.      
D. Khi 
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: khi lực tác dụng vuông góc với độ dịch chuyển thì công có giá trị lớn nhất.

Câu 7: Một người kéo một vật trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp với phương dịch chuyển một góc 600. Lực tác dụng lên dây bằng 250 N. Công của lực đó khi vật trượt được 50 m là:
  A. 625000 J
B. 10825 J


 C. 12500 J
D. 6250 J
Câu 8: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng:

A. công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

B. tích của công sinh ra và thời gian. 

C. tổng của công sinh ra và thời gian. 

D. thương số của công sinh ra và quãng đường vật đi được. 

Câu 9: Tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ gọi là
A. công suất.

B. hiệu suất.

C. công phát động.

D. công cản.

Câu 10: Gọi P’ là công suất có ích và P là công suất toàn phần của động cơ. Công thức nào sau đây là công thức tính hiệu suất của động cơ:

A. 
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Câu 11: Điều nào sau đây đúng khi nói về động lượng?

A. Động lượng của một vật là đại lượng đo bằng tỉ số khối lượng và vận tốc của vật.
B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.
C. Động lượng của một vật là một đại lượng vô hướng, không âm. 


D. Động lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật này lên vật khác thông qua tương tác giữa chúng.
Câu 12: Đặc điểm nào không phải của động năng
A. Động năng là đại lượng vô hướng, không âm.

B. Động năng phụ thuộc vào khối lượng của vật và không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của vật.

C. Động năng có giá trị phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

D. Động năng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật và bình phương tốc độ chuyển động của vật.
Câu 13: Xét một vật nhỏ bắt đầu chuyển động trên một đường trượt không ma sát từ A đến C sau đó trượt trên đường nằm ngang (có ma sát) từ C đến D như Hình 17.3. Nhận xét nào sau đây là đúng:
A. Từ A đến B, thế năng tăng, động năng giảm.
B. Từ B đến C, thế năng giảm, động năng tăng.
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C. Từ C đến D, thế năng không đổi.

D. Từ A đến C, thế năng tăng, động năng giảm.
Câu 14: Một hòn bi khối lượng 20 g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4 m/s từ độ cao 1,6 m so với mặt đất. Cho g = 9,8 m/s2. Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật là

A.  0,47 J. 
B. 4,736 J. 


C. 473,6 J. 
D. 353,6 J. 

Câu 15: Công thức tính thế năng trọng trường và động năng lần lượt là

A.
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B. Wt =
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C. Wt = 
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D. 
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Câu 16: Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều theo hai hướng vuông góc nhau, khối lượng tốc độ tương ứng với mỗi vật là 1,5 kg, 2 m/s và 1 kg, 4 m/s. Động lượng của hệ hai vật có độ lớn bằng
A. 7 kg.m/s.
B. 1 kg.m/s.

C. 5 kg.m/s.
D. 6 kg.m/s.
Câu 17. Công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi động lượng của vật là
A. 
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Câu 18. Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra ngược với chiều chuyển động ban đầu của quả bóng.

B. Viên đạn đang bay xuyên vào, nằm gọn trong bao cát và chuyển động cùng vận tốc với bao cát.
C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.
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D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.

Câu 19. Quyền anh còn gọi là đấu quyền hay Boxing là môn võ thuật và thể thao đối kháng giữa hai người, xuất phát từ phương Tây, sử dụng cú đấm từ cánh tay kết hợp với di chuyển chân, đầu và cơ thể. Trong những trận thi đấu quyền anh đỉnh cao, yêu cầu bắt buộc đối với các võ sĩ là mang găng tay bảo hộ. Điều nào sau đây là không đúng?
A. Nhằm giảm thiểu chấn thương, trong đó có chấn thương não cho các võ sĩ.
B. Lớp đệm của găng tay giúp cho thời gian tương tác của cú đấm được kéo dài hơn so với khi sử dụng tay trần.
C. Độ lớn của lực 
[image: image24.wmf]F

 được giảm xuống và khả năng chấn thương của võ sĩ được giảm nhiều.
D. Giảm thời gian tương tác nên độ lớn lực 
[image: image25.wmf]F

 mà võ sĩ phải chịu càng nhỏ.
Câu 20. Điều nào sau đây là sai? Khi thiết kế ô tô, nhà sản xuất luôn trang bị đai an toàn và túi khí nhằm
A. tăng thời gian va chạm của tài xế với các vật dụng trong xe từ 10 đến 100 lần.
B. giảm đáng kể độ lớn của lực tác dụng lên tài xế.
C. giảm thiểu khả năng chấn thương của tài xế.
D. tăng thời gian lái xe của tài xế.

Câu 21. Công thức tính chiều dài cung tròn khi biết góc chắn cung có số đo theo đơn vị radian là
A. 
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C. 
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Câu 22. Chọn số đo góc thích hợp để điền vào chỗ trống trong biểu thức sau: 
[image: image30.wmf]60.......rad.

a

=°=


A. 
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Câu 23: Một chất điểm chuyển động tròn đều với tốc độ góc [image: image36.png]


 rad/s. Góc mà chất điểm quét được trong thời gian 0,25 s là 
A. [image: image38.png]


 rad/s.
B. [image: image40.png]2



 rad/s.
C. [image: image42.png]0,57



 rad/s.
D. [image: image44.png]


 rad/s.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây nói về vận tốc của một chuyển động tròn đều là sai?

A. Vectơ vận tốc hướng vào tâm quỹ đạo.
B. Độ lớn của vận tốc không đổi  [image: image46.png]v=r.w



 với ꞷ[image: image48.png]


 QUOTE  

 là tốc độ góc, [image: image50.png]


 là bán kính quỹ đạo.
C. Phương của vectơ vận tốc tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

D. Vectơ vận tốc có chiều là chiều chuyển động.

Câu 25: Biến dạng kéo là biến dạng mà

A. kích thước của vật theo phương tác dụng của lực giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

B. kích thước của vật theo phương vuông góc với lực tác dụng tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.

C. kích thước của vật theo phương tác dụng của lực tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.

D. kích thước của vật theo phương vuông góc với lực tác dụng giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

Câu 26: Biến dạng nén là biến dạng mà

A. kích thước của vật theo phương tác dụng của lực giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

B. kích thước của vật theo phương vuông góc với lực tác dụng tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.

C. kích thước của vật theo phương tác dụng của lực tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.

D. kích thước của vật theo phương vuông góc với lực tác dụng giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

Câu 27: Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong 
Hình 22.1, biết Hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.

 A. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng dãn.

 B. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng nén.

C. Hình 22.1c cho thấy lò xo không bị biến dạng.

D. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng nén.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về giới hạn đàn hồi:
A. Trong giới hạn đàn hồi, vật rắn còn giữ được tính đàn hồi.
B. Trong giới hạn đàn hồi, vật rắn không còn giữ được tính đàn hồi.

C. Trong giới hạn đàn hồi, khi ngưng tác dụng lực vật tự động lấy lại chiều dài ban đầu.
D. Trong giới hạn đàn hồi, vật rắn có độ cứng càng cao thì càng khó biến dạng hơn.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm).

Câu 1: Một viên bi khối lượng m chuyển động thẳng đều  theo phương ngang không ma sát với vận tốc v = 4,9 m/s rồi đi lên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng 300 so với phương ngang như hình vẽ. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định quãng đường lớn nhất mà viên bi đi được trên mặt phẳng nghiêng. Chọn mốc thế năng ở chân dốc mặt phẳng nghiêng.    
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Câu 2: Một chiếc xe có khối lượng 10 kg, chuyển động theo hình vòng cung với tốc độ 36 km/h. Giả sử xe chuyển động tròn đều và độ lớn lực hướng tâm tác dụng lên xe là 200 N. Hãy xác định bán kính đường vòng cung và tốc độ góc của xe?

Câu 3: Một viên đạn có khối lượng m = 200 g đang bay theo phương ngang với vận tốc 50 m/s thì nổ thành hai mảnh. Sau khi nổ, mảnh thứ nhất có khối lượng 50 g chuyển động theo phương thẳng đứng hướng lên với vận tốc [image: image53.png]80V6



 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Xác định vận tốc và phương chuyển động của mảnh còn lại.
Câu 4: Một lò xo có độ cứng k và quả nặng có khối lượng m = 150 g được bố trí theo phương thẳng đứng như hình vẽ. Khi quả nặng được treo ở đầu dưới của lò xo (Hình a) thì lò xo dài 25 cm, khi quả nặng được đặt ở phía trên của lò xo (Hình b) thì lò xo dài 22 cm. Tính độ cứng k của là xo. Lấy g = 9,8 m/s2. 

----------------------Hết----------------------
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CÔN
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

         TỔ VẬT LÍ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022-2023 



Môn: Vật lí - Lớp: 10


(Đáp án gồm 3 trang)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)

 Mã đề 101

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	B


Hướng dẫn giải mã đề 101 

Câu 1: Chọn A. Lực tổng hợp của hai lực đồng quy là 
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Câu 2: Chọn B. Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực có độ lớn bằng tổng độ lớn của các lực 
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Câu 3: Chọn C. Đơn vị của moment lực là N.m
Câu 4: Chọn A. Moment lực đối với một trục quay là đại lượng không chỉ phụ thuộc vào độ lớn F của lực mà còn phụ thuộc vào cánh tay đòn của lực

Câu 5: Chọn B. Năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
Câu 6: Chọn A. Khi 
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công của lực có giá trị dương gọi là công phát động.      
Câu 7: Chọn D. 
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Câu 8: Chọn A. Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian. 

Câu 9: Chọn B. Tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ gọi là hiệu suất.
Câu 10: Chọn B. 
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Câu 11: Chọn A.
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Câu 12: Chọn  B. Động năng phụ thuộc vào khối lượng của vật và không phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của vật.

Câu 13: Chọn  C. Từ C đến D, thế năng không đổi.

Câu 14: Chọn   A.  0,47 J. 
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Câu 15: Chọn  D. Động lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật này lên vật khác thông qua tương tác giữa chúng.
Câu 16: Chọn  C. 5 kg.m/s.
phệ = 
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Câu 17: Chọn A. Công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi động lượng của vật là: 
[image: image64.wmf].
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Câu 18: Chọn  B. 

Va chạm mềm xảy ra khi hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc sau va chạm.

Câu 19: Chọn  D. Trong những trận thi đấu quyền anh đỉnh cao, yêu cầu bắt buộc đối với các võ sĩ là mang găng tay bảo hộ.

+ Nhằm giảm thiểu chấn thương, trong đó có chấn thương não cho các võ sĩ.
+ Lớp đệm của găng tay giúp cho thời gian tương tác của cú đấm được kéo dài hơn so với khi sử dụng tay trần.
+ Độ lớn của lực 
[image: image65.wmf]F

 được giảm xuống và khả năng chấn thương của võ sĩ được giảm nhiều.
Câu 20: Chọn  D

Khi thiết kế ô tô, nhà sản xuất luôn trang bị đai an toàn và túi khí nhằm
+ tăng thời gian va chạm của tài xế với các vật dụng trong xe từ 10 đến 100 lần.
+ giảm đáng kể độ lớn của lực tác dụng lên tài xế.
+ giảm thiểu khả năng chấn thương của tài xế.
Câu 21: Chọn  C. Công thức tính chiều dài cung tròn khi biết góc chắn cung có số đo theo đơn vị radian là: 
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Câu 22: Chọn  B. 
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Câu 23: Chọn D: [image: image69.png]


 rad/s.
Câu 24: Chọn A: Vectơ vận tốc hướng vào tâm quỹ đạo.

Câu 25: Chọn C: kích thước của vật theo phương tác dụng của lực tăng lên so với kích thước tự nhiên của nó.

Câu 26: Chọn A: kích thước của vật theo phương tác dụng của lực giảm xuống so với kích thước tự nhiên của nó.

Câu 27: Chọn B: Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng nén.

 Câu 28: Chọn B: Trong giới hạn đàn hồi, vật rắn không còn giữ được tính đàn hồi.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1,0 điểm)
	Theo định luật bảo toàn cơ năng: [image: image71.png]



	0,25

	
	[image: image72.png]2
vl =m.g.hg




	0,25

	
	hB = 1,225 (m)
	0,25

	
	Smax= 2,45 (m)
	0,25

	Câu 2

(1,0 điểm)
	v = 36 km/h = 10 m/s

[image: image73.png]



	0,25

	
	R = 5 (m)
	0,25

	
	[image: image74.png]-




	0,25

	
	[image: image76.png]


 = 2 (rad/s)
	0,25

	Câu 3

(0,5 điểm)
	Động lượng viên đạn: p = m.v = 10 kg.m/s

Động lượng mảnh đạn thứ nhất: p1 = m1.v1  = 4[image: image78.png]


 ( kg.m/s)

Động lượng mảnh đạn thứ hai: p2 = [image: image80.png]JpZ+p2



= 14 ( kg.m/s)
	0,25

	
	[image: image82.png]tana



   suy ra: α = 44,420 
	0,25

	Câu 4

(0,5 điểm)
	[image: image83.png]



[image: image84.png]



[image: image86.png]£, 02570
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 =1  Suy ra: l0 = 0,235 (m)
	0,25

	
	[image: image88.png]k
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 = 98 N/m
	0,25
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